
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 55 ngõ 104 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

10/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀ LÂM

0109261497

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

2. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Dịch vụ phục vụ đồ uống khác (không bao gồm quán 
rượu, bia, quầy bar).

5630

7. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

8. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

9. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

10. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

11. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ 
len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4751

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn 
xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn 
kính xây dựng - Bán buôn sơn, véc ni - Bán buôn gạch ốp lát 
và thiết bị vệ sinh - Bán buôn đồ ngũ kim - Bán buôn vật liệu, 
thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀ LÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XNK HA LAM JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963 254 811
Email: xnk.halam@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, xoa bóp, tắm nắng, thẩm 
mỹ không dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân 
hình...)

9610

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; -Bán lẻ vàng, bạc, đá 
quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên 
doanh; -Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; -Bán lẻ tranh, ảnh và 
các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng 
chuyên doanh;- Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho 
gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh;- Bán lẻ đồng hồ, 
kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh; -Bán lẻ máy ảnh, 
phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; -
Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh; -
Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4773

16. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

17. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

18. In ấn 1811

19. Dịch vụ liên quan đến in 1812

20. Quảng cáo 7310

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

22. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

23. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại; -Bán buôn sắt, thép; 
-Bán buôn kim loại khác

4662

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; -
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; -Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;-Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh; -Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;- 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; -
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; -Bán buôn dụng 
cụ thể dục, thể thao; -Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 
chưa được phân vào đâu

4649

25. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 DƯƠNG THỊ 
TUYẾT

Khu 4, Xã Thạch 
Đồng, Huyện 
Thanh Thuỷ, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

390.000 3.900.000.000 78,000

Tổng số 390.000 3.900.000.000 78,000

186060596

26. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh; -Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ 
sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; -Bán thuốc đông y, bán 
thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh

4772(Chính)

27. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; -Bán buôn 
thủy sản; -Bán buôn rau, quả; -Bán buôn cà phê;       -Bán buôn 
chè;- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;- Bán buôn 
thực phẩm khác

4632

28. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô

7710

29. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: - Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên 
khoa; -Hoạt động của các phòng khám nha khoa

8620

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: -Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng;- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); -Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày; -Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi);- 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; -Bán buôn máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

4659

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN THẾ 
QUÂN

Khu 4, Xã Thạch 
Đồng, Huyện 
Thanh Thuỷ, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 15,000

Tổng số 75.000 750.000.000 15,000

131228698

3 NGUYỄN 
ĐỨC TOÀN

1630-CT10B, 
KĐT Đại Thanh, 
Xã Tả Thanh Oai, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 3,000

Tổng số 15.000 150.000.000 3,000

0370850016
81

4 TRẦN THỊ 
NGÂN

Khu 7, Xã Tu Vũ, 
Huyện Thanh 
Thuỷ, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 2,000

Tổng số 10.000 100.000.000 2,000

132195607

5 ĐỖ MINH 
THU

Thôn 5, Xã Thạch 
Đồng, Huyện 
Thanh Thuỷ, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 2,000

Tổng số 10.000 100.000.000 2,000

132225835

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       186060596
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 4, Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 403, tòa nhà N02, ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG THỊ TUYẾT Nữ

22/06/1982 Kinh Việt Nam

18/04/2009 Công An Nghệ An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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